
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng  9  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng11 năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và 

đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi và hủy 14 (mười bốn) chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh được Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp, có danh sách thông tin chi 

tiết kèm theo. 

Điều 2. Lý do thu hồi: Các cá nhân gửi đơn xin trả chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh do không còn nhu cầu sử dụng; thay đổi phạm vi chuyên 

môn; qua đời. 

Điều 3. Ông/Bà có tên trong danh sách thông tin chi tiết kèm theo tại Điều 

1, không được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Sở Y tế 62 tỉnh, thành phố; 

- Các P.Giám đốc Sở Y tế; 

- BHXH tỉnh BRVT; 

- Thanh tra SYT;  

- Bộ phận TN&TKQ; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
 



                  Danh sách các chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thu hồi                                                                                  

(kèm theo Quyết định số ……./QĐ-SYT ngày …./9/2023 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

Stt Số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND Địa chỉ trên CCHN 
Trình độ 

CM 
Phạm vi CM đã cấp 

Ngày cấp 

CCHN 

Nơi cấp 

CCHN 

Lý do thu hồi 

CCHN 

1 
002198/BRVT-

CCHN  

Nguyễn 

Phan 

Phương 

Linh 

04/11/1990 273308057 

Tổ 2, ấp Tân Sơn, xã 

Châu Pha, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Điều 

dưỡng 

Trung cấp 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

viên chức điều dưỡng 

10/6/2014 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Có đơn trả lại 

CCHN do không có 

nhu cầu sử dụng 

2 
002236/BRVT-

CCHN  

Phan Thị 

Hợp 
01/6/1988 273371972 

Tổ 15, khu phố Hưng 

Điền, phường Long 

Hương, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Điều 

dưỡng 

Trung cấp 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

viên chức điều dưỡng 

10/5/2014 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Có đơn trả lại 

CCHN do không có 

nhu cầu sử dụng 

3 
002529/BRVT-

CCHN  

Trần Thị 

Thúy Phi 
07/4/1985 273150586 

Số 40, ấp Phước Bình, 

xã Tam Phước, huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Nữ hộ sinh 

Trung học 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

06/9/2014 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Có đơn trả lại 

CCHN do không có 

nhu cầu sử dụng 

4 
000668/BRVT-

CCHN  
Lồ A Sám 24/4/1958 270050688 

140/26a Đô Lương,  

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Bác sĩ 

YHCT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT 
27/8/2012 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Lồ A Sám đã chết 

5 
002816/BRVT-

CCHN  

Phan Thanh 

Trúc 
08/01/1994 205241782 

B412 Chung cư 217 

Nguyễn Hữu Cảnh,  

phường  thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Y sĩ 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

viên chức Y sĩ 

12/12/2014 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn 



 

Stt Số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND Địa chỉ trên CCHN 
Trình độ 

CM 
Phạm vi CM đã cấp 

Ngày cấp 

CCHN 

Nơi cấp 

CCHN 

Lý do thu hồi 

CCHN 

6 
003028/BRVT-

CCHN  

Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
28/10/1988 273293503 

3/1 tổ 1, ấp Đông, xã 

Long Phước, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Y sĩ đa 

khoa 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

viên chức Y sĩ 

27/4/2015 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

7 
002657/BRVT-

CCHN  

Lê Thị 

Thanh 

Tuyền 

24/7/1987 273185892 

Tổ 8, ấp Phước Hữu, xã 

Long Phước, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Y sĩ đa 

khoa 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

viên chức Y sĩ 

18/9/2014 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

8 
004349/BRVT-

CCHN  

Lê Thị 

Thanh Loan 
08/01/1994 273495412 

484/22/2B đường 30/4,  

phường  Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Y sĩ 

chuyển 

Điều 

dưỡng, 

GCN kỹ 

thuật viên 

xét nghiệm 

Thực hiện theo qui định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015  qui định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp kỹ thuật 

viên chức Xét nghiệm 

15/9/2017 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

9 
004336/BRVT-

CCHN  

Phạm Thế 

Sơn 
09/4/1992 273427452 

25 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Phước Hiệp, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Y sĩ đa 

khoa 

Thực hiện theo qui định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 27/5/2015  qui định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Y sĩ 

15/9/2017 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

10 
003010/BRVT-

CCHN  

Nguyễn Thị 

Dung 
09/7/1982 273408205 

Tổ 7, khu phố 3, phường 

Long Toàn, , thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Y sĩ đa 

khoa 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

viên chức Y sĩ 

01/4/2015 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn 



 

Stt Số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND Địa chỉ trên CCHN 
Trình độ 

CM 
Phạm vi CM đã cấp 

Ngày cấp 

CCHN 

Nơi cấp 

CCHN 

Lý do thu hồi 

CCHN 

11 
002070/BRVT-

CCHN  

Lê Thị 

Hồng Cúc 
10/6/1985 273149586 

44a/Ô3, khu phố Thanh 

Long, thị trấn Đất Đỏ, 

huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Hộ sinh 

Trung cấp 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

07/8/2014 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Có đơn trả lại 

CCHN do không có 

nhu cầu sử dụng 

12 
002419/BRVT-

CCHN  

Hoàng Thị 

Hà 
12/5/1982 273615168 

Tổ 12, khu phố Hải 

Bình, thị trấn Long Hải, 

huyện Long Điền, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Hộ sinh 

Trung cấp 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

14/7/2014 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Có đơn trả lại 

CCHN do không có 

nhu cầu sử dụng 

13 
002196/BRVT-

CCHN  

Đặng Thị 

Kim Dung 
25/10/1982 273646780 

Tổ 16, khu phố 1, 

phường Long Toàn, , 

thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Điều 

dưỡng 

Trung cấp 

Thực hiện theo qui định 

hiện hành của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

viên chức điều dưỡng 

10/6/2014 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

14 
004028/BRVT-

CCHN  

Phan Thị 

Hương  
24/9/1988 194259430 

Tổ 0, ấp Thị Vải, xã Mỹ 

Xuân, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Điều 

dưỡng 

Trung cấp 

Thực hiện theo qui định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015  qui định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

28/11/2016 

Sở Y tế tỉnh        

Bà Rịa     

Vũng Tàu 

Có đơn trả lại 

CCHN để xin cấp 

mới CCHN tại SYT 

Hồ Chí Minh 

 

Tổng cộng 14 chứng chỉ hành nghề 
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